
Phụ lục 
DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN TẠI  

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CAO LỘC 

(Kèm theo Quyết định số 775/QĐ-SYT ngày 08/6/2025 của Sở Y tế) 

 

 

STT 

Phụ lục số 01 Thông tư số 23/2024/TT-BYT  

STT  

(cột 1) 

Mã kỹ thuật 

(cột 2) 

Tên chương  

(cột 3) 

Tên kỹ thuật 

(cột 4) 

1.  
16215 20.58 

20. NỘI SOI CHẨN 

ĐOÁN CAN THIỆP 
Nội soi tiêu hóa với gây mê (dạ dày 

- đại tràng) 

2.  
16216 20.59 

20. NỘI SOI CHẨN 

ĐOÁN CAN THIỆP 

Nội soi cầm máu bằng clip trong 

chảy máu đường tiêu hóa 

3.  
16225 20.68 

20. NỘI SOI CHẨN 

ĐOÁN CAN THIỆP 
Nội soi thực quản - dạ dày, lấy dị 

vật 

4.  
16227 20.70 

20. NỘI SOI CHẨN 

ĐOÁN CAN THIỆP Nội soi đại tràng - lấy dị vật 

5.  
16231 20.74 

20. NỘI SOI CHẨN 

ĐOÁN CAN THIỆP 

Nội soi cắt polyp ống tiêu hóa (thực 

quản, dạ dày, tá tràng, đại trực 

tràng) 

Tổng: 05 danh mục. 
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